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1 2 3 4 5 6 7

1 UBND xã Phước Hưng 7 3.500.000 500.000 4.000.000

2 UBND xã Phước Quang 11 5.500.000 500.000 6.000.000

3 UBND xã Phước Hòa 10 5.000.000 500.000 5.500.000

4 UBND xã Phước Thắng 9 4.500.000 500.000 5.000.000

5 UBND xã Phước Sơn 10 5.000.000 500.000 5.500.000

6 UBND xã Phước Thuận 8 4.000.000 500.000 4.500.000

7 UBND xã Phước Hiệp 8 4.000.000 500.000 4.500.000

8 UBND xã Phước Nghĩa 3 1.500.000 500.000 2.000.000

9 UBND xã Phước Lộc 11 5.500.000 500.000 6.000.000

10 UBND xã Phước An 10 5.000.000 500.000 5.500.000

11 UBND xã Phước Thành 4 2.000.000 500.000 2.500.000

12 UBND thị trấn Tuy Phước 6 3.000.000 500.000 3.500.000

13 UBND thị trấn Diêu trì 4 2.000.000 500.000 2.500.000

Tổng cộng 101 50.500.000 6.500.000 57.000.000
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